
THÔNG BÁO
Niêm yết hồ sơ mẫu thủ tục hành chính tại phường Hố Nai

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 
thủ tục hành chính; 

Nhằm hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi kê 
khai hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND phường tổ chức niêm yết, 
công khai 31 hồ sơ mẫu thuộc 09 lĩnh vực có số lượng hồ sơ phát sinh lớn tại 
Trung tâm hành chính công, tại bảng niêm yết và trên Trang thông tin điện tử 
của phường tại địa chỉ: https://honai.dongnai.gov.vn. Nội dung của các thủ tục 
hành chính thực hiện theo quy định tại các Quyết định của Bộ ngành đã được 
cập nhật công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn.

UBND phường Hố Nai thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết, 
thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

Đính kèm: Phụ lục và hồ sơ mẫu.

Nơi nhận:
- Niêm yết công khai;
- CT, các PCT UBND phường;
- Các đơn vị trực thuộc UBND phường;
- Trang thông tin điện tử phường;
- Lưu: VT, HCC. Thanh

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Thị Huỳnh Mai

UỶ BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG HỐ NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /TB-UBND Hố Nai, ngày        tháng         năm 2026
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DANH MỤC HỒ SƠ MẪU 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHƯỜNG HỐ NAI

Stt
Mã thủ 

tục hành 
chính

Tên thủ tục hành chính Mẫu đơn/tờ khai Hồ sơ mẫu

A. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1 1.001193 Thủ tục đăng ký khai sinh Tờ khai đăng ký khai sinh

2 1.004873 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Tờ khai cấp giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

3 1.000894 Thủ tục đăng ký kết hôn Tờ khai đăng ký kết hôn
4 1.004746 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Tờ khai đăng ký lại kết hôn
5 1.004837 Thủ tục đăng ký giám hộ Tờ khai đăng ký giám hộ

6 1.004845 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Tờ khai đăng ký chấm dứt 
giám hộ

7 1.001022 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Tờ khai đăng ký nhận cha, 
mẹ, con

8 1.000656 Thủ tục đăng ký khai tử Tờ khai đăng ký khai tử

9 1.005461 Đăng ký lại khai tử Tờ khai đăng ký lại khai tử

10 1.004859 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 
tịch, xác định lại dân tộc

Tờ khai đăng ký việc thay 
đổi, cải chính, bổ sung thông 
tin hộ tịch, xác định lại dân 
tộc

Quét mã QR

B. LĨNH VỰC TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG
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Stt
Mã thủ 

tục hành 
chính

Tên thủ tục hành chính Mẫu đơn/tờ khai Hồ sơ mẫu

1 1.012590 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung (cấp 
xã) Mẫu B5

2 1.012585 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm 
sinh hoạt tôn giáo tập trung (cấp xã) Mẫu B6

3 1.012584 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn 
giáo tập trung trong địa bàn một xã (cấp xã) Mẫu B7

4 1.013797
Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn 
giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ 
chức ở một xã

Mẫu B34

5 1.013798
Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, 
cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có 
quy mô tổ chức trong một xã

Mẫu B35

Quét mã QR

C. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng1.001776
* Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm 
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng1

- Tờ khai của đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi 
dưỡng trong trường hợp đối tượng không hưởng 
trợ cấp xã hội hàng tháng

Mẫu số 03

Quét mã QR
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Stt
Mã thủ 

tục hành 
chính

Tên thủ tục hành chính Mẫu đơn/tờ khai Hồ sơ mẫu

- Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng 
bảo trợ xã hội 

Mẫu số 2b

- Tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật Mẫu số 2a
* Đối với hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng 
tháng Mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ

2 1.014027 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí 
xã hội Mẫu số 01

3 1.001699 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 
Giấy xác nhận khuyết tật M01

4 1.001731 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 
hội Mẫu số 04

5 1.014028 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng 
trợ cấp hưu trí xã hội Mẫu số 02

D. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1 1.115240

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá 
nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định 
cư ở nước ngoài

Mẫu số 23, 23a

2 1.012796 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót Mẫu số 18

Quét mã QR
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Stt
Mã thủ 

tục hành 
chính

Tên thủ tục hành chính Mẫu đơn/tờ khai Hồ sơ mẫu

3 1.013949

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất 
không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu 
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 
đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua 
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và 
cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời 
hạn sử dụng đất

Mẫu số 01

E. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1 1.013225

Cấp giấy phép xây dựng mới, có thời hạn đối với 
công trình cấp III, cấp IV và công trình nhà ở 
riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân (công trình 
không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 
ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Mẫu số 01

Quét mã QR

F. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP (HỘ KINH DOANH)

1 1.001612 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mẫu số 1
2 2.000720 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mẫu số 2

3 1.001266 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Mẫu số 4

Quét mã QR
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Stt
Mã thủ 

tục hành 
chính

Tên thủ tục hành chính Mẫu đơn/tờ khai Hồ sơ mẫu

4 2.000575
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, 
Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
doanh

Mẫu số 5

G. LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1 1.013792
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 
cộng

Mẫu số 51a
hoặc

Mẫu số 51b

Quét mã QR

H. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

1 2.000794 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể dục thể thao cơ 
sở

Mẫu số 1
Mẫu số 2

Quét mã QR

I. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM
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Stt
Mã thủ 

tục hành 
chính

Tên thủ tục hành chính Mẫu đơn/tờ khai Hồ sơ mẫu

1 1.013855

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 
uống, cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Y tế

Mẫu số 1

Quét mã QR
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